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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2,0đ)
	a. Chứng minh tác động của lực Côriôlit đến các dòng biển và dòng chảy của sông.

	
	1,0
	* Tác động đến các dòng biển:

- Những dòng biển chảy từ Xích Đạo về phía Bắc (Gơn-xtrim, Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương,…) đều bị lệch sang phía Đông và chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc.

- Những dòng biển chảy từ Xích Đạo về phía Nam càng chảy về phía Nam càng lệch về phía Đông đến vĩ tuyến 40 - 500Nam thì lệch hẳn về phía Đông.

- Các dòng biển từ phía Đông chảy về phía Tây dọc Xích Đạo, ở các đại dương càng về phía Tây càng tỏa rộng ra. Phần trên Xích Đạo các nhánh bị lệch về phải chảy lên phía Bắc. Phần dưới Xích Đạo lệch về trái và chảy về phía Nam.

* Tác động đến các dòng chảy sông: Trong mỗi con sông ở bán cầu Bắc, áp lực của con sông bên bờ phải của sông mạnh hơn so với bờ trái, còn ở bán cầu Nam thì ngược lại.
	0,25

0,25

0,25
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	b. Nói “sự phát triển của ngành nội thương thúc đẩy sự phân công lao động giữa các vùng”là vì:

	
	1,0
	- Sự phân công lao động theo lãnh thổ là các vùng của một nước hoặc các nước trên thế giới tìm ra các thế mạnh để sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa trao đổi với các vùng khác, nước khác.

- Mỗi một vùng lại tiêu thụ các sản phẩm của các vùng khác mà mình không có thế mạnh.
- Mỗi vùng tham gia vào sự phân công lao động lãnh thổ với đặc điểm: là vùng cung cấp các sản phẩm hàng hóa cho các vùng khác, và là vùng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của các vùng khác. 
- Khi nội thương phát triển, thị trường trong nước được thống nhất, hàng hóa được lưu thông dễ dàng sẽ thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ giữa các vùng.
	0,25
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	Câu 2 (2,0đ)
	a. Độ cao của vùng đồi núi đã ảnh hưởng đến sự phân hóa đất của nước ta là

	
	1,0
	- Địa hình nước ta ¾ diện tích là đồi núi nhưng chủ yếu là địa hình đồi núi thấp: độ cao dưới 1000m chiếm 85%, trên 2000m chỉ chiếm 1%. Vì vậy sự phân hóa đất theo độ cao cũng có sự khác nhau.

- Ở các vùng núi thấp (đai nhiệt đới gió mùa) nhiệt độ cao, ẩm lớn, quá trình feralit diễn ra mạnh nên đất feralit chiếm diện tích lớn > 60%.
- Từ độ cao 600 - 700m đến 1600 - 1700m, nhiệt độ giảm, lượng mưa tăng, quá trình feralit yếu đi, quá trình tích lũy mùn tăng nên có đất mùn vàng đỏ trên núi gọi là đất feralit có mùn.
- Độ cao từ 1600 - 1700m trở lên, quanh năm thường có mây mù lạnh ẩm, quá trình feralit chấm dứt => hình thành đất mùn. Độ cao 2600m trở lên, khí hậu có tính chất ôn đới, quanh năm nhiệt độ dưới 15oC, quá trình hình thành đất yếu hình thành đất mùn thô.
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	b. Bảng số liệu, nhận xét sự đa dạng thành phần loài và sự suy giảm số lượng loài thực vật, động vật của nước ta. Giải thích

	
	1,0
	* Nhận xét:

- Nước ta có tính đa dạng sinh học cao (dẫn chứng )
- Số lượng loài thực vật và động vật đang bị suy giảm nghiêm trọng. Trong số các loài bị suy giảm thực vật giảm nhiều nhất về số lượng, thú là loài giảm nhiều nhất về tỉ lệ (dẫn chứng)

* Giải thích:
- Nước ta nằm ở nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư động thực vật tạo nên sự đa dạng về động, thực vật.

- Khai thác quá mức và không hợp lí làm đa dạng sinh học suy giảm nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường nhất là môi trường nước làm cho nguồn thuỷ sản bị giảm sút.
	0,25
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	Câu 3 (2,0đ)
	a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: so sánh mạng lưới đô thị của Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

	
	1,25
	 * Giống nhau:
- Số lượng: hai vùng đồng bằng có số lượng đô thị nhiều nhất nước, mạng lưới đô thị dày đặc.

- Chức năng đô thị: đều có chức năng về hành chính, kinh tế và các chức năng khác.

* Khác nhau:

- Về quy mô đô thị: Đồng bằng Sông Hồng tuy ít hơn về số lượng đô thị nhưng lại nhiều hơn về số đô thị lớn với quy mô dân số lớn.

+ Đồng bằng Sông Hồng có 2 đô thị trên 1 triệu dân như Hà Nội, Hải Phòng. Có 1 đô thị trên 200 - 500 nghìn dân. Có 8 đô thị trên 100 - 200 nghìn dân. Còn lại các đô thị dưới 1 vạn dân

+ Đồng bằng Sông Cửu Long có 1 đô thị từ 500 nghìn - 1 triệu dân là Cần Thơ. Có 2 đô thị từ trên 200 nghìn - 500 nghìn dân. Có 9 đô thị từ trên 100 nghìn - 200 nghìn dân.

- Về phân cấp đô thị:
+ Đồng bằng sông Hồng có 1 đô thị đặc biệt, 1 đô thị loại 2, còn lại là đô thị 3, 4.
+ Đồng bằng sông Cửu Long có 2 đô thị loại 2, Cần Thơ, Mĩ Tho. Còn lại là loại 3, 4, không có đô thị loại 1 và đô thị đặc biệt.
- Về chức năng đô thị:

+ Đồng bằng sông Hồng có 4 đô thị chức năng công nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định. 
+ Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 1 đô thị có chức năng công nghiệp là Cần Thơ, còn lại là chức năng khác.

- Về phân bố đô thị:
Đồng bằng sông Hồng tập trung dày đặc còn Đồng bằng sông Cửu Long tương đối đồng đều trong lãnh thổ
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	b. Chứng minh ngành thủy sản của nước ta trong những năm gần đây có bước phát triển đột phá.

	
	0,75
	- Trong những năm gần đây, ngành thủy sản có bước phát triển đột phá. Tổng sản lượng thuỷ sản tăng nhanh (dẫn chứng qua atlat…) tăng trên 1,8 lần. 
- Sản lượng khai thác và sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng nhanh, trong đó nuôi trồng tăng nhanh hơn so với khai thác (tăng 3,6 lần so với 1,25 lần) và ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành thủy sản. 
- Phân bố: ngành khai thác tập trung chủ yếu ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Các tỉnh dẫn đầu về đánh bắt là Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Cà Mau. Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng. Các tỉnh có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn là An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần thơ…
	0,25

0,25

0,25



	Câu 4 (1,5đ)
	a. Trình bày khả năng và hiện trạng phát triển tổng hợp kinh tế biển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

	
	0,75
	- Giàu tài nguyên sinh vật, có ngư trường Quảng Ninh - Hải Phòng thuận lợi cho ngành đánh bắt thuỷ sản, nhất là đánh bắt xa bờ. Dọc bờ biển có các đảo ven bờ, nhiều quần đảo như Cô Tô, Vân Đồn…thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản như cá, đồi mồi, ngọc trai,…

- Giàu tài nguyên du lịch, có bãi biển Trà Cổ, có vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của thế giới, có các đảo ven bờ như Cái Bầu đa dạng với các hệ sinh thái…Du lịch biển đảo có nhiều đóng góp vào cơ cấu kinh tế vùng. Hạ Long là trung tâm du lịch biển nổi tiếng.

- Cảng Cái Lân đã được xây dựng và nâng cấp, một số cảng khác đang được xây dựng. Có nhiều tuyến đường vận tải biển đi đến một số vùng trong nước và thế giới. Có nguồn khoáng sản cát trắng thuận lợi phát triển ngành công nghiệp thủy tinh, pha lê.
	0,25
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	b. Việc phát triển kinh tế ở vùng ven biển cần phải luôn quan tâm đến vấn đề môi trường vì

	
	0,75
	- Hoạt động kinh tế vùng ven biển có nhiều tác động đến môi trường như môi trường nước, không khí, đất…Một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển và đảo xung quanh.

- Hoạt động kinh tế ở vùng ven biển: công nghiệp, GTVT, vận chuyển dầu khí… tác động mạnh đến môi trường vùng biển, đến các hoạt động kinh tế ở vùng ven biển khác như hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, du lịch biển…
- Ví dụ việc ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh Miền Trung đã dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hoạt động kinh tế như nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, du lịch biển và các hoạt động khác…
	0,25
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	Câu 5 (2,5đ)
	a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi qui mô và cơ cấu cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2005 và năm 2014.

	
	1,5
	- Tính cơ cấu:

Nhóm hàng

Năm 2005

Năm 2014

Xuất khẩu

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

36,1

44,0

Hàng  CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp

40,9

39,3

Hàng nông, lâm, thủy sản 

23,0

16,7

Tống số

100

100

Nhập khẩu

Máy móc, thiết bị, phụ tùng

25,5

38,1

Nguyên, nhiên, vật liệu

66,2

53,0

Hàng tiêu dùng

10,3

8,9

Tổng số

100

100

 - Tính bán kính đường tròn (R xuất khẩu 2005, Rnhập khẩu 2005, R xuất khẩu 2014, R nhập khẩu 2014)
  Cho R xuất khẩu năm 2005  = 1 đơn vị bán kính      

Năm

Mặt hàng

2005

2014

Tỉ lệ bán kính

Tỉ lệ bán kính

Xuất khẩu

1

2,2

Nhập khẩu

1,1

2,1

- Vẽ biểu đồ hai nửa hình tròn (hai biểu đồ). Các loại biểu đồ khác không cho điểm.
Yêu cầu: Chính xác, đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, đơn vị, tỷ lệ. Thiếu mỗi ý trừ 0,25đ.
	0,25
0,25
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	Nhận xét và giải thích sự thay đổi qui mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu phân theo nhóm hàng nước ta năm 2005 và năm 2014.

	
	1,0
	 Nhận xét 
- Qui mô: Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu phân theo nhóm hàng tăng nhanh từ năm 2005 đến năm 2014. (xuất tăng 4,6 lần, nhập khẩu tăng 4 lần)

- Cơ cấu xuất nhập khẩu có nhiều thay đổi: năm 2005 nhập lớn hơn xuất, năm 2014 xuất lớn hơn nhập (dẫn chứng).
- Về hàng xuất khẩu: chủ yếu là sản phẩm công nghiệp, trong đó tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp có giảm, hàng nông lâm thủy sản tỉ trọng thấp, giảm nhanh (dẫn chứng).
- Về hàng nhập khẩu: chủ yếu nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, máy móc. Tỉ trọng hàng máy móc, thiết bị phụ tùng tăng, giảm tỉ trọng hàng nguyên, nhiên vật liệu và hàng tiêu dùng (dẫn chứng). 

Giải thích:

- Hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm công nghiệp, tỉ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng là do nước ta đang tiến hành CNH và việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. 

- Hàng nhập khẩu: tỉ trọng hàng máy móc, thiết bị phụ tùng tăng là do nhập để phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Hàng tiêu dùng giảm là do mặt hàng này nước ta đang đáp ứng ngày càng tốt hơn.  
	0,25
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0,25

0,25

	ĐIỂM TOÀN BÀI THI: CÂU 1 + CÂU 2 + CÂU 3 + CÂU 4 + CÂU 5 = 10,0 ĐIỂM


Lưu ý: Nếu thí sinh trình bày theo cách khác so với hướng dẫn chấm, nhưng đúng về nội dung vẫn cho điểm. 
--------------------------Hết--------------------------
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